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STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Phan Nam Anh Nam 28/08/2019 664/49 Nguyễn Đình Chiểu P 3-Q3

2 Huỳnh Ngọc Phương Anh Nữ 12/02/2019 16/72/24 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

3 Lê Khải Ân Nam 26/10/2019 175/27/1 Nguyễn Thiện Thuật, P1, Q3

4 Nguyễn Bùi Uyên Cát Nữ 14/04/2019 16/16/C3 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

5 Tạ Nguyễn Tấn Dũng Nam 13/05/2019 34 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

6 Huỳnh Diệu Kim Hà Nữ 08/08/2019 207/29 Đường 3/2, P11, Q10

7 Đặng Ngọc Gia Hân Nữ 16/03/2019 2B Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

8 Ngô Bảo Hân Nữ 07/07/2019 93A Đường 3/2, P11, Q10

9 Lê Huỳnh Gia Hân Nữ 03/10/2019 664/88A Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3

10 Đỗ Nguyễn Gia Huy Nam 17/08/2019 16/75/6 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

11 Tống Anh Kiệt Nam 11/05/2019 109/28 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

12 Tăng Bảo Khang Nam 19/06/2019 436/64 CMT8, P11, Q3

13 Nguyễn Đức Khiêm Nam 31/10/2019 311/315 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3
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13 Nguyễn Đức Khiêm Nam 31/10/2019 311/315 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3

14 Lê Ngọc Tường  Lam Nữ 09/04/2019 1 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

15 Trần Thiên Minh Nam 29/12/2019 109/21B Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

16 Trần Quang Minh Nam 20/11/2019 106/7 Vạn Kiếp, P.3, Bình Thạnh

17 Ngô Khánh Ngân Nữ 13/08/2019 242/7/4 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

18 Tồn Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 19/11/2019 549/41 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 (TT)

19 Phan Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 28/03/2019 212/45 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

20 Nguyễn Cao Phụng Như Nữ 25/01/2019 335 Lý Thái Tổ, P9, Q10

21 Trần Phạm Tiến Phát Nam 04/01/2019 585/4 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

22 Mai Hoàng Như Phương Nữ 20/09/2019 425/9 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3

23 Phan Lưu Thảo Tiên Nữ 03/02/2019 16/16/62 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

24 Nguyễn Vũ Minh Vương Nam 14/01/2019 7/82 Thành Thái, P. 14, Q,10
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